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5 Vai trò của thuốc trừ sâu 

Mục này sẽ mô tả các bước trong đó thuốc trừ sâu có thể được sử dụng trong vải dệt, các 
loại thuốc trừ sâu, và các ảnh hưởng mà việc sử dụng chúng có thể có đối với môi trường, 
sức khỏe và an toàn người lao động, và an toàn tiêu dùng. 

5.1 Sản xuất bông 

Trong chu kỳ tăng trưởng của nó, bông phải được bảo vệ chống lại côn trùng, giun tròn, 
bệnh tật, và cỏ dại. 

Quản lý côn trùng gây hại là mối quan tâm rất quan trọng đối với nông dân trồng bông. 
Mặc dù các hóa chất được sử dụng có thể có một tác động môi trường nhất định, việc 
quản lý côn trùng gây hại có trách nhiệm cũng có một số tác động sinh thái tích cực đáng 
kể. Mất mùa được giảm thiểu và kết quả là mức tiêu thụ tài nguyên được giảm thiểu: 

• iêu thụ nước (7.000-29.000 l / kg bông xơ)
• iêu thụ năng lượng (13,5 kWh / kg bông xơ)
• hân bón (0-560 g / kg bông xơ)
• iện tích đất trồng

Nếu không quản lý côn trùng gây hại, thì thiệt hại cây trồng sẽ cao đến mức không thể 
cung cấp cho thị trường bông ngày nay. Sản lượng bông thế giới được ước tính khoảng 
18,9 triệu tấn vào năm 2000, tức khoảng 41% tổng nhu cầu xơ bông trên toàn thế giới 
[Townsend, năm 2001]. 

Sản xuất bông hữu cơ (tăng trưởng bông mà không sử dụng phân bón vô cơ và hữu cơ 
tổng hợp, thuốc trừ sâu, chất điều hòa sinh trưởng và chất làm rụng lá) được ước tính là ít 
hơn 10.000 tấn (<0,1% của tổng sản lượng toàn thế giới) [Chaudry, 2000]. 
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5.2 Kiểm soát côn trùng 

Các organochlorine, organophosphate, pyrethroid và carbamate là những nhóm thuốc trừ 
sâu được sử dụng để kiểm soát côn trùng [Chaudry, 1996]. Thuốc trừ sâu được sử dụng 
bằng cách dùng bình xịt đeo trên lưng vận hành bằng tay, bình phun cơ giới, bình xịt gắn 
trên máy kéo, và máy bay. 

Thuốc trừ sâu bị cấm ở các nước công nghiệp vẫn đang được sử dụng ở các nước đang 
phát triển. (Trong năm 1998, DDT vẫn chiếm 75% lượng thuốc trừ sâu được sử dụng ở 
Ấn Độ). [VITO, 1998]. Tuy nhiên, các sản phẩm có gốc sinh học (như vi khuẩn Bacillus 
thuringiensis) đang được áp dụng ngày càng tăng. 

Các organophosphate và pyrethroid là các nhóm thuốc trừ sâu duy nhất được sử dụng 
trong hầu như tất cả các nước. Các pyrethroid chiếm khoảng 38% thị trường. 

Theo Laursen (1997) và Frahne (2000), danh sách sau đây bao gồm những thuốc trừ sâu 
được sử dụng phổ biến nhất trong những năm 1990: 

• Aldicarb (carbamate)
• Cypermethrin (pyrethroid)
• deltamethrin (pyrethroid)
• Diflubenzuron (clo hữu cơ)
• Endosulfan (clo hữu cơ)
• Esfenvalerate (pyrethroid)
• Ethyl parathion (lân hữu cơ)
• Fenpropathrin (pyrethroid)
• Fenvalerate (pyrethroid)
• Monocrotophos (lân hữu cơ)
• Methomyl (carbamate)
• Methyl parathion (lân hữu cơ)

• Thiodicarb (carbamate)
• Qinalphos (lân hữu cơ)
• Endosulfan (clo hữu cơ)

Amitraz, Endrin, Curacron, Chloropyriphis, Dimethoate, và DDT cũng được sử dụng. 

Loại và số lượng thuốc trừ sâu được phun trong trồng bông tăng trưởng mạnh mẽ phụ 
thuộc vào quốc gia (khu vực) và mùa. Sự phá hoại nặng của côn trùng gây hại có thể dẫn 
đến việc sử dụng 30 lần xịt mỗi mùa. Việc tiêu thụ cụ thể thuốc trừ sâu ở các quốc gia 
khác nhau được hiển thị trong Hình 6-1: 
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Hình 5.1: Lượng tiêu thụ thuốc diệt côn trùng trên hecta ở các nước khác nhau 
[Chaudry, 1996]  
 

5.3 Kiểm soát giun tròn  
 
Giun tròn có thể được kiểm soát bằng cách tiêm các loại khí hoặc chất lỏng vào trong đất. 
Các chất halogen hóa sau đây được áp dụng [Laursen, 1997]: 
 
• Methyl bromide 
• Dichloropropane 
• Methyl isothiocyanate 
• Trichloronitromethane 
• Dibromoethane 
 
Các organophosphate và carbamate có thể được áp dụng ở dạng hạt cho đất. 
 

5.4 Kiểm soát bệnh  
 
Hầu hết các bệnh của cây bông được kiểm soát bằng cách xử lý hạt giống. Các sản phẩm 
diệt nấm như carboxin, panogen và carbendazim được sử dụng. 0,2 - 0,25 kg sản phẩm 
cho mỗi tấn hạt giống được áp dụng (một kg hạt giống tạo ra sản lượng khoảng 30 kg 
bông) [Laursen, 1997]. 
 

5.5 Kiểm soát cỏ dại 
 
Các loại thuốc diệt cỏ được sử dụng thì khác nhau tùy theo các loại cỏ dại. Hầu hết các 
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chất diệt cỏ có nguồn gốc từ các hóa chất toluidine, urê và arsenic [Laursen, 1997] và bao 
gồm: 

• Trifluralin
• Fluometuron
• Diuron
• Pendimethalin
• Metholachlor
• Fluazifob-butyl
• Methyl arsonates
• Cyanazine

5.6 Hóa chất hỗ trợ thu hoạch bông 

5.6.1 Chất làm rụng lá 

Làm rụng lá bằng hóa chất là một điều kiện tiên quyết cho việc thu hoạch bằng máy. 
Trong một số trường hợp, các chất làm rụng lá được sử dụng để nâng cao sự trưởng 
thành của cây trồng và cũng để cải thiện tính đồng nhất. Tại Hoa Kỳ, hầu như tất cả các 
cây bông được làm rụng lá ở miền Tây nhưng chỉ có 20% được làm làm rụng lá ở miền 
Đông Nam. 

Các chất làm rụng lá sau đây (chất làm khô) được áp dụng [Laursen, 1997 và DPR, 1999]: 

• 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)
• Arsenic acid (nồng độ 75%)
• Cacodylic axit
• Dimethipin
• Endothall
• Paraquat (1-1'-dimethyl-4, 4'bipyridinium bis methyl sulfate)
• Sodium chlorate
• Thidiazuron
• Thidiazuron + diuron
• Tribufos

5.6.2 Các chất điều hòa tăng trưởng thực vật 

Các chất điều hòa tăng trưởng thực vật tạo ra hiệu quả thu hoạch lớn hơn thông qua thu 
hoạch một lần bằng cơ khí. 

Các chất đang được sử dụng là [Laursen, 1997]: 

• PIX (1,1-dimethyl piperidinium clorua)
• Ethephon (2-chloroethyl phosphonic acid)
• DROPP (dẫn xuất Thiadiazuron)
• HARVADE 25 F (dimethipin (2,3-dihydro-5 ,6-dimethyl-1 ,4-dithiin-1 ,1,4,4-tetraoxide)
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5.7 Tiêu thụ thuốc trừ sâu 

Chaudry ước tính mức tiêu thụ thuốc trừ sâu trung bình là khoảng 2 kg/ha (xem hình 6.1). 
Theo Dollacker, khoảng 450 g/ha phosphoric acid ester và/hoặc 60 g/ha các pyrethroid 
(thành phần hoạt tính) được sử dụng cho mỗi lần phun [Dollacker, 1996]. 

Theo một thông tin cá nhân (Clariant, 2001), lượng tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật cụ thể 
đã giảm mạnh trong vài năm qua và hiện nay nó có thể được ước tính là 0,5 kg - 1kg/ha 
thuốc trừ sâu (thành phần hoạt tính) được áp dụng. Mức tối thiểu hiện nay là 25 g hoạt 
chất/ha. 

Giả sử năng suất bông bình quân là 1.000 kg/ha và lượng thuốc bảo vệ thực vật tiêu thụ 
là 1 kg/ha, thì 1g thuốc trừ sâu/kg bông (0,1%) được áp dụng. 

5.8 Chất bảo quản trong vận chuyển 

Dữ liệu về loại và số lượng chất bảo quản trong vận chuyển được áp dụng cho bông là rất 
hiếm. 

Vật liệu bao bì bằng đay được sử dụng cho các kiện bông có thể chứa 0,01% 
pentachlorophenol (PCP). [Laursen, 1997] 

Các phenol chứa clo, arsenic, muối kim loại (arsenic, kẽm, đồng, thủy ngân), DDE và DDT 
có thể được sử dụng như chất bảo quản trong vận chuyển [Laursen, 1997], và các 
pyrethroid và phosphoric acid ester cũng có thể được sử dụng, [Enquete, 1994]. Theo một 
nguồn khác, các PCP-laurate cũng được sử dụng [BAT Flemish, 1998]. 

5.9 Dư lượng các chất ô nhiễm trong bông thô 

5.9.1 Điều tra của Bremer của Baumwollbörse (Sở giao dịch bông Bremer) 

Trong vài năm qua, Baumwollbörse Bremer phân tích bông nguyên liệu từ các quốc gia 
khác nhau. Các cuộc điều tra tập trung vào chất làm rụng lá, kim loại nặng, PCP, 
formaldehyde và thuốc trừ sâu. Các kết quả được tóm tắt dưới đây [Bremen, 2000]. 

5.9.1.1 Chất làm rụng lá 

Bông đã được thử nghiệm từ Argentina, Chad, Israel, Mali, Mexico, Turkmenistan, Hoa Kỳ, 
và Uzbekistan để phát hiện các chất sau đây, với các giới hạn phát hiện tương ứng: 

Chất Giá trị giới hạn (cho thực phầm, ở 
Đức)  

2,4,5-T 0,05 ppm 

Dichlorprop 0,05 ppm 

Mecoprop 0,10 ppm 

2,4-D 0,10 ppm 
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MCPA 0,10 ppm 

MCPB 0,10 ppm 

Fenoprop 0,10 ppm 

DEF 0,01 ppm 

Các lượng DEF có thể nhận thấy được phát hiện ở Israel (0,008 ppm), Turkmenistan 
(0,006 ppm) và Mỹ (0,010 ppm). Ở những nơi khác, các hóa chất này không được phát 
hiện. 

5.9.1.2 Kim loại nặng 

Trong năm 1992 và 1998, bông từ Argentina, Chad, Cote d'Ivoire, Hy Lạp, Israel, Syria, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Hoa Kỳ, và Uzbekistan đã được thử nghiệm để phát hiện các 
kim loại nặng như sau: arsenic, cadmium, chromium III, chromium VI, cobalt, đồng, chì, 
thủy ngân, và niken. Không có dư lượng được tìm thấy. 

5.9.1.3 Pentachlorophenol (PCP) 

Bông từ Argentina, Chad, Cote d'Ivoire, Ai Cập, Hy Lạp, Israel, Mali, Paraguay, Peru, 
Senegal, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Mỹ, Uzbekistan, và Zimbabwe đã được thử nghiệm 
để phát hiện PCP trong các năm 1992, 1993, 1994 và 1998 và không có dư lượng được 
tìm thấy. 

5.9.1.4 Formaldehyde 

Trong các năm 1992, 1993, 1994, và 1998, bông từ Argentina, Chad, Ai Cập, Israel, 
Mexico, Peru, Sudan, Mỹ, và Uzbekistan đã được thử nghiệm để phát hiện formaldehyde. 
Các nồng độ phát hiện được của formaldehyde đã được tìm thấy trong các mẫu từ 
Argentina (0,0048 ppm), Chad (0,0012 ppm), Sudan (1,0 ppm) và Uzbekistan (0,0004 
ppm). 

5.9.1.5 Thuốc trừ sâu 

Bông thô được thử nghiệm để phát hiện các thuốc trừ sâu sau đây theo Ökotex: 

2,4,5-T (Hợp chất clo hữu cơ) 2,4 D (Hợp chất clo hữu cơ) 

Aldrin (Hợp chất clo hữu cơ) 
Carbaryl 
(naphthylmethylcarbamate) 

DDD (Hợp chất clo hữu cơ) DDE (Hợp chất clo hữu cơ) 

Dieldrin (Hợp chất clo hữu cơ) 
Alpha-Endosulfan (Hợp chất clo 
hữu cơ)  

Beta- Endosulfan (Hợp chất clo hữu cơ) Endrin (Hợp chất clo hữu cơ) 

Hepatachlor (Hợp chất clo hữu cơ) 
Heptachlorepoxide (Hợp chất clo 
hữu cơ)  
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Hexachlorbenzol (Hợp chất clo hữu cơ) 
Alpha-Hexachlorcyclohexan (Hợp 
chất clo hữu cơ) 

Beta- Hexachlorcyclohexan (Hợp chất clo 
hữu cơ) 

8- Alpha-Hexachlorcyclohexan 
(Hợp chất clo hữu cơ) 

Lindane (Hợp chất clo hữu cơ) 
Methoxychlor (Hợp chất clo hữu 
cơ) 

Mirex (Hợp chất clo hữu cơ) 
Toxaphen (Camphechlor) (Hợp 
chất clo hữu cơ) 

Trifluralin (Hợp chất chứa flo)  

 
Các kết quả thử nghiệm được thể hiện dưới đây, theo năm thử nghiệm. 
 
2000: 
 
Những lượng rất nhỏ DDT (0,048 ppm) và lindane (0,028) đã được tìm thấy trong bông từ 
Mali, và 0,034 ppm DDT được tìm thấy trong bông từ Argentina. Trong các mẫu bông từ 
Benin, Cameroon, Ai Cập, Israel, Sudan, Syria, Togo, Mỹ, Uzbekistan, và Zimbabwe, 
không có dư lượng thuốc trừ sâu được tìm thấy. 
 
1998: 
 
Những lượng rất nhỏ DDT được tìm thấy trong bông từ Turkmenistan (0,0013 ppm), và 
Hoa Kỳ (0,0640 và 0,3500 ppm). Không có dư lượng thuốc trừ sâu được tìm thấy trong 
các mẫu bông từ Brukina Faso, Chad, Israel, Mali, Mexico, Sudan, Uzbekistan và 
Zimbabwe. 
 
1996: 
 
Hexachlorcyclohexane (HCH) (0,005 ppm) và lindane (0,016) đã được tìm thấy trong bông 
từ Turkmenistan. Những lượng nhỏ lindane được tìm thấy trong bông từ Uzbekistan 
(0,005 ppm) và Zimbabwe (0,005 ppm). Các mẫu từ Cote d'Ivoire, Chad, Mali, Paraguay, 
Senegal, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, và Zimbabwe cho thấy không có dư lượng thuốc trừ sâu. 
 
5.9.2 Dữ liệu bổ sung và các kết luận về dư lượng trong bông thô 
 
Tất cả các kết quả nói trên về dư lượng thuốc trừ sâu, chất làm rụng lá, PCP, kim loại 
nặng, v.v… thì thấp hơn nhiều so với các giá trị giới hạn theo các tiêu chuẩn theo luật 
thực phẩm của Đức và/hoặc Ökotex 100. Tuy nhiên, phân tích của Bremer 
Baumwollbörse tập trung vào các loại thuốc trừ sâu có clo; chỉ có một hợp chất carbamate 
là có trên danh sách và các organophosphate và pyrethroid đã không được xem xét. 
 
Bông nguyên liệu thường được xử lý trước khi nhuộm/in/hoàn thiện được thực hiện. Các 
qui trình tiền xử lý có nước (trừ rũ hồ bằng enzyme) được thực hiện trong các dung dịch 
kiềm tương đối mạnh, chủ yếu là ở nhiệt độ cao. Một nghiên cứu về việc loại bỏ lindane 
và PCP trong các bước tiền xử lý  được thực hiện bởi Kuster [1996] khẳng định rằng các 
loại thuốc trừ sâu này là không ổn định trong các dung dịch kiềm. Nghiên cứu này cho 
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thấy trong tiền xử lý: 
 
• Lindane có thể được loại bỏ lên đến 100% 
• Khoảng 7% dư lượng PCP vẫn còn trên các sợi, do đó chúng ta có thể ước tính hiệu 
quả trong việc loại bỏ thuốc trừ sâu clo là ít nhất 90% trong tiền xử lý. 
 
Các loại thuốc trừ sâu quan trọng nhất (các phosphoric acid ester, carbamate và 
pyrethroid) không ổn định trong các dung dịch kiềm. Dư lượng các loại thuốc trừ sâu trên 
vải dệt bông và hỗn hợp bông hàng dệt may sự pha trộn bông và bông là không đáng kể, 
từ góc độ an toàn tiêu dùng. Len thường được xử lý trong các dung dịch từ acid đến trung 
tính; đối với vải len, tình hình này được xem xét một cách riêng biệt. 
 

5.10 Thuốc diệt khuẩn trong các chất hồ  
 
Theo các nhà sản xuất chất hồ (thông tin cá nhân với Emsland-Starke, BASF, Südstärke, 
Avebe) các chất hồ ở dạng bột được phân phối mà không có chất bảo quản (chất diệt 
khuẩn). Tuy nhiên, tại các vùng nhiệt đới có độ ẩm không khí cao, thành phần diệt khuẩn 
trong các chất hồ (được nhà sản xuất chất hồ hoặc nhà máy dệt thêm vào) có thể được 
tìm thấy. Thông tin về loại và số lượng của các chất diệt khuẩn là khó tìm thấy. Laursen 
báo cáo rằng 1% các chất bảo quản tính theo trọng lượng có thể được thêm vào các chất 
hồ [Laursen, 1997]. 
 
Các chất hồ được giao ở dạng lỏng (polyacrylates, polyeste) có chứa chất diệt khuẩn ở 
các số lượng là 15 - 20 ppm (hoạt chất) [BASF, thông tin cá nhân]. 
 
Chúng ta có thể ước tính hàm lượng thuốc trừ sâu trên các vải chưa nhuộm dựa trên: 
 
• 1% hàm lượng chất diệt khuẩn (10 g/kg) 
• 15% chất hồ bổ sung trên sợi dọc 
• tỷ lệ sợi ngang/sợi dọc: 40/60 
 
Điều này sẽ dẫn đến hàm lượng thuốc trừ sâu 0,06% (0,6 g/kg) hoặc 600 ppm trước khi 
các bước tiền xử lý khác xảy ra. Trong rũ hồ, cọ rửa và tẩy trắng, chất diệt khuẩn hiện 
diện do các chất phụ gia diệt khuẩn trong các chất hồ được loại bỏ lên đến gần 100%. 
 

5.11 Các chất diệt khuẩn trong các chất trợ dệt khác 
 
Các chất diệt khuẩn đang được sử dụng trong các chất trợ dệt có chứa các thành phần tự 
nhiên nhạy cảm với sự phân hủy chất diệt khuẩn. Một nguồn chính cho các chất diệt 
khuẩn là chất làm đặc, có gốc từ các alginate mà chủ yếu được sử dụng trong bột in nhão. 
 
Hàm lượng chất diệt khuẩn trong các trợ chất phụ thuộc vào các chất diệt khuẩn được áp 
dụng. Ví dụ, nếu các dẫn xuất cresol có clo được sử dụng, khoảng 0,5% (và trong một số 
trường hợp lên tới 1%) hoạt chất được thêm vào. Nếu chất diệt khuẩn có gốc 
isothiazolinone được sử dụng, thì 15 - 50 ppm hoạt chất thường được sử dụng. 
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5.12 Kết luận 
 
Các nghiên cứu về dư lượng thuốc trừ sâu trong bông nguyên liệu, cùng với thực tế rằng 
nhiều trong số các loại thuốc trừ sâu được sử dụng rộng rãi thì không ổn định trong các 
dung dịch tiền xử lý bằng kiềm, dẫn đến kết luận rằng thuốc bảo vệ thực vật được áp 
dụng trong sản xuất bông đặt ra một nguy cơ người tiêu dùng an toàn không đáng kể. 
 
Điều quan trọng là cần lưu ý rằng các điều tra nói trên về hàm lượng thuốc trừ sâu trên 
nguyên liệu bông chỉ xem xét một sự lựa chọn (và không phải luôn luôn là sự lựa chọn 
thích hợp) của thuốc trừ sâu. Những thông tin thêm về dư lượng thuốc trừ sâu pyrethroid 
và carbamate sẽ có ích. Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu trong bông nên được liên kết 
với các thuốc trừ sâu thường được sử dụng trong sản xuất bông. 
 
Ít thông tin có sẵn về các chất phụ gia bảo quản và bảo tồn trong vận chuyển đối với các 
chất hồ ở các vùng nhiệt đới. Theo tính toán ở trên, dư lượng trong vải dệt chưa nhuộm 
phát sinh từ các chất bảo quản chất hồ chỉ được dự kiến trong hàng dệt may được giao từ 
vùng nhiệt đới. Chúng có thể được ước tính khoảng 600 ppm và các qui trình tiền xử lý và 
qui trình có nước sau đó sẽ dẫn đến việc giảm gần 100% các dư lượng này. 
 

6 Da tự nhiên  

 

6.1 Nguyên liệu thô 
 
Nguyên liệu để sản xuất da là da sống của động vật, là một phụ phẩm của sản xuất thịt. 
Ngay sau khi giết mổ, vi khuẩn bắt đầu phân hủy da động vật. Do quá trình tự nhiên này 
thiệt hại bề mặt của da, nó phải được ngăn chặn. Ở Trung Âu, quá trình phân hủy này 
được làm chậm lại bằng cách làm lạnh, mà, so với cách muối truyền thống, thì thân thiện 
với môi trường hơn rất nhiều. 
 

6.2 Kho hóa chất/Xưởng thuộc da 
 
6.2.1 Vôi/ngâm vôi 
 
Da sống được đặt trong thùng ngâm vôi cho bước đầu tiên, trong đó chúng được ngâm 
trong nước để làm sạch của bất kỳ bụi bẩn tự nhiên và phục hồi hàm lượng nước tự nhiên 
ở mức khoảng 65%. Sau đó, vôi và sodium sulfide được thêm vào thùng đó. Điều này cho 
phép thợ thuộc da loại bỏ các loại dầu tự nhiên và protein (mà chúng không quan trọng 
cho sản xuất da) ra khỏi da và tăng độ pH của dung dịch để loại bỏ lông ra khỏi da sống 
bằng hóa chất. Các thiole béo được sử dụng như trợ chất trong quá trình loại bỏ lông. 
Ngâm và bón vôi được thực hiện trong một qui trình thường kéo dài 24-36 giờ. Da sống 
đã được khử lông và ngâm vôi lúc bấy giờ được gọi là "tấm da sống". 
 
6.2.2 Nạo thịt 
 
Trong bước này, thịt và các mô mỡ thừa từ dưới các tấm da được loại bỏ bằng máy và 
tấm da được cắt tỉa. Trong quá trình này, phần gốc của đuôi, rốn, đầu gối, và các phần 
không cần thiết khác của da được loại bỏ. Các phần hữu cơ còn lại thu được là nguyên 
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liệu da tự nhiên quý cho các ngành keo và gelatin hoặc cho các nhà máy khí mê-tan. 
 
6.2.3 Chia tách 
 
Một con dao cắt cố định được sử dụng để phân chia tấm da theo chiều ngang thành một 
phần thớ và một phần thịt. Phần thớ hoặc da sau đó được chế biến thành da mặt trên của 
giày. Phần thịt được cung cấp cho ngành công nghiệp gelatin. 
 
6.2.4 Thuộc da 
 
Thuộc da là qui trình mà qua đó da được bảo quản và làm cho bền chắc. Trước khi được 
thuộc, da dễ bị hư hỏng. Qui trình này được thực hiện qua năm bước sau đây và mất 
khoảng 20 giờ để hoàn thành. Các bước này được thực hiện tuần tự trong thùng thuộc 
da: 
 
Khử vôi: Trong bước này, vôi đã được thêm vào trong thùng vôi được loại bỏ. Tại xưởng 
thuộc da, bước này sử dụng carbon dioxide, được xem là thân thiện với môi trường. 
Hydrogen peroxide có thể được sử dụng trước khi đưa CO2 vào để làm giảm sự hình 
thành hydrogen sulfide (tốt nhất là dưới sự kiểm soát oxy hóa khử). 
 
Xử lý da: Collagen và các protein khác được loại bỏ bằng cách sử dụng enzym. Điều này 
làm cho thớ da các sợi trở nên linh hoạt hơn và da trở nên mềm hơn. 
 
Ngâm: Trong bước này, acid và muối được thêm vào để làm giảm pH của da và chuẩn bị 
da để lý thuộc. Khi da đã đạt đến một độ pH khoảng 3 trong toàn bộ chiều rộng của nó, nó 
đã sẵn sàng cho việc sử dụng chất thuộc da. 
 
Thuộc da và bazơ hóa: Da sống có thể được thuộc bằng cách sử dụng một số lượng lớn 
các chất khác nhau, tuy nhiên chromium được sử dụng phổ biến nhất. Khi pH thấp, các 
phân tử chromium có thể dễ dàng xâm nhập vào da và kết hợp vào các thớ da. Trong quá 
trình bazơ hóa, giá trị pH tăng lên chút ít, làm cho các hạt chromium trong da phát triển 
lớn hơn và kết nối với collagen của da ít nhất ở hai nơi. Sự kết nối này giữa chất thuộc da 
và chất liệu da được gọi là thuộc da. Nhuộm da bằng crom làm da có màu xanh xanh; vì 
vậy, sau khi thuộc, da được gọi là "da xanh ướt". 
 
6.2.4.1 Oxy hóa không mong muốn của Chromium III thành Chromium VI trong da và 
các sản phẩm da 
  
Chromium (VI) không được mong muốn hoặc sử dụng trong qui trình sản xuất và phải 
được coi là lây nhiễm chéo bằng cách oxy hóa có thể tránh được của chromium hóa trị ba 
thành chromium hóa trị sáu, một chất độc hại. Quá trình oxy hóa của Cr (III) thành Cr (VI) 
thường xảy ra trong sự hiện diện của tác nhân oxy hóa mạnh trong môi trường axit nhưng 
nó cũng có thể diễn ra trong sự hiện diện của các chất oxy hóa nhẹ ở pH cao. Trong chế 
biến da, trung hòa là một giai đoạn mà những điều kiện như vậy được tạo ra; do đó, da và 
sản phẩm da đôi khi có chứa Cr (VI) mặc dù chỉ các hợp chất chromium duy nhất dưới 
hình thức Cr (III) được sử dụng trong quá trình thuộc da. 
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Ngoài ra hydrogen peroxide còn sót lại từ bước đầu tiên của thuộc da sẽ đóng góp vào 
quá trình oxy hóa ngoài ý muốn của Cr (III) thành Cr (VI). 
 
Sự oxy hóa ngoài ý muốn cũng có thể là kết quả của một số phản ứng không mong muốn 
trong bản thân da. Sự ảnh hưởng của chất tạo ẩm trở lại như ammonia, sodium 
bicarbonate, trợ chất cation hoặc trợ chất khử không trực tiếp làm tăng hàm lượng Cr (VI), 
tuy nhiên các quá trình lão hóa bị gây ra bởi việc xử lý bằng ammonia hoặc sodium 
bicarbonate có thể gây ô nhiễm da sau một thời gian. Việc sử dụng một trợ chất khử 
trước khi nhuộm thay vì ammonia hoặc các chất tạo ẩm trở lại có tính kiềm mạnh hơn 
khác được đề nghị sử dụng. 
 
Nên tránh lưu trữ da thuộc bằng chromium trong các tình huống ẩm và ấm trong thời gian 
kéo dài; khuyến nghị này cũng nên được cung cấp cho người sử dụng cuối cùng. 
 
Dung dịch béo có ảnh hưởng nặng nề đến sự hình thành chromate trong da. Ảnh hưởng 
lớn nhất được thể hiện bằng các loại dầu cá sulfate và sulfited cổ điển và các sản phẩm 
hay các acid béo đơn hoặc đa không bão hòa (tự do hoặc được este hóa). Các chất tạo 
dung dịch béo tự nhiên hoặc tổng hợp không có các chất nói trên không dẫn đến sự hình 
thành chromate. Hydrocacbon chứa clo có chiều dài chuỗi C16-30 (các parafin chứa clo) 
cũng có thể được sử dụng 
 
6.2.4.2 Thuộc da với các chất khác chromium 
 
Các khoáng chất khác có thể được sử dụng để sản xuất da thuộc, mặc dù các đặc tính 
tổng thể của da được sản xuất sẽ không so sánh được với những đặc tính có được từ da 
thuộc bằng chromium. 
 
Nhôm. Việc sử dụng nhôm như 1 chất thay thế vẫn được bàn cãi bởi vì có các dấu hiệu 
cho thấy nó có thể có tác dụng xấu đáng kể đến sức khỏe con người và môi trường. Các 
chất thuộc da khác là các chất thuộc da có gốc thực vật, các syntan, và các aldehyde. 
 
Chất thuộc da có gốc thực vật. Chất thuộc da có gốc thực vật là những hợp chất poly-
phenol và có thể được phân loại là một trong hai chất sau đây: 
 
• Hydrolyzable pyrogallol (Myrabolan, sồi, cây sơn, hạt dẻ, v.v…) 
• Các tannin đặc có gốc catechol (cây trinh nữ, cây mẻ rìu) 
 
Các syntans, nhựa, và polyacrylate. Các syntans, nhựa, và polyacrylate là các chất 
được sử dụng thay thế hoặc thêm vào chromium và các tannin thực vật. Syntan là các 
sản phẩm ngưng tụ sulfonated của các hợp chất thơm thế hydroxyl (phenol, cresol hoặc 
naphthalene) với formaldehyde và thường với amide. Phải chú ý đến hàm lượng đơn 
phân của các syntan. Dư lượng của formaldehyde và phenol được phát hiện trong nhiều 
sản phẩm. 
 
Các sulfonated polyphenol được sử dụng không chỉ là chất thuộc da, mà còn là các chất 
phân tán, chất hoạt động bề mặt, chất tạo ẩm, trợ chất tạo huyền phù, và các chất ổn định. 
Những ứng dụng rộng rãi này bởi nhiều người sử dụng dẫn đến sự phóng thích nhỏ 
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nhưng liên tục từ các nguồn có vẻ như khuếch tán. 
 
Các loại nhựa thông có nguồn gốc từ các hợp chất béo như polyuretan, dicyandiamide và 
melamine. Nhựa chứa nồng độ (thấp) formaldehyde tự do và các chất độn vô cơ. 
 
Glutardialdehyde là aldehyde được sử dụng phổ biến nhất, nhưng formaldehyde vẫn 
được sử dụng. Aldehyde phải được đánh giá cẩn thận về phương diện an toàn nơi làm 
việc. Là chất gây ung thư, formaldehyde đòi hỏi các biện pháp kiểm soát đặc biệt. 
 
Glutardialdehyde có tác dụng diệt khuẩn và do đó cũng được sử dụng làm chất khử trùng. 
Glutardialdehyde có khả năng phân hủy sinh học hạn chế, độc tính cao và có thể ảnh 
hưởng tiêu cực đến xử lý sinh học. Glutardialdehyde chắc chắn là một chất gây đột biến 
gen mạnh hơn formaldehyde, mặc dù ít bay hơi hơn. 
 
6.2.5 Trợ chất thuộc da  
 
Các chất béo, polyme, chất đa trùng ngưng, các sản phẩm phản ứng cộng, các hợp chất 
tạo phức acid kim loại, các dẫn xuất silicon và các hợp chất hữu cơ perfluorinated – dưới 
hình thức tự nhiên, chất khoáng, hoặc tổng hợp – được sử dụng để điều chỉnh các thuộc 
tính ưa nước của da (từ việc thêm vào các chất hoạt động bề mặt trước đó) hoặc để đạt 
được các đặc tính chống thấm nước. 
 
Các chất ngâm tẩm da khác được dùng để cải thiện chất lượng mặc bao gồm các chất 
chống thấm dầu và các chất giảm tính thấm khí; đây là những chế phẩm có chứa dung 
môi hoặc không chứa dung môi của các hợp chất hữu cơ perfluorinated. 
 
Chất chống cháy thường có gốc phosphor, nhưng cũng có thể có gốc antimony trioxide 
và/hoặc các oxide kim loại khác, cũng như có gốc từ các hợp chất boron và nitrogen. 
 
Chất làm giảm ăn mòn thì rất giống với như các chất chống thấm nước. Các chất chống 
tĩnh điện chủ yếu là các chất hoạt động bề mặt anion hoặc cation. Các chất đa trùng 
ngưng và các polyme cũng được sử dụng. 
 
6.2.6 Cắt/ép  
 
Những tấm da xanh, được ngâm ướt, được đặt trên máy ép và 2 con lăn ép ra một lượng 
nước dưới áp lực cao. Sau đó, da hoàn chỉnh được cắt thành 2 bên để tiện xử lý trong 
chế biến tiếp theo. Mỗi bên được đánh dấu để dễ theo dõi hơn. 
 
6.2.7 Phân loại tại xưởng nhuộm  
 
Trên những tấm da xanh ẩm ướt, những thương tổn như các vết trầy xướt, sẹo, hoặc hư 
hại do ký sinh trùng dễ dàng được nhận thấy. Trong quá trình phân loại, da được tách ra 
và sắp xếp vào các nhóm chất lượng khác nhau (dựa trên những hư hại này). 
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6.2.8 Bào 
 
Da cừu mềm cho giày trẻ em đòi hỏi một độ dày khác nhau hơn so với da dày dành cho 
giày ống đi bộ đường dài trên núi. Việc bào sẽ điều chỉnh da  để có độ dày da ưa thích; 
lớp da không cần thiết được bào bằng máy từ mặt sau của tấm da xanh ướt. Lớp da bào 
ra được tiếp tục chế biến thành da tái sinh. 
 
6.2.9 Thuộc lại 
 
Chỉ trong qui trình thuộc lại, da mới có được những đặc tính đặc biệt và đáp ứng yêu cầu 
cụ thể của khách hàng. Thuộc lại da được thực hiện theo một công thức đặc biệt trong 
một thùng nhuộm. Nó bao gồm một số bước sản xuất khác nhau: 
 
Trung hòa: Trong bước này, độ pH của da xanh ướt được điều chỉnh đến một giá trị cụ 
thể để cho thêm các hóa chất nhuộm, thuộc và bôi trơn vào nó. 
 
Thuộc lại: Để tạo cho da có các đặc điểm mà khách hàng muốn cùng với các đặc tính kỹ 
thuật nhất định khác, các chất thuộc da bổ sung được thêm vào da xanh ướt trong qui 
trình thuộc lại da. Những chất này ảnh hưởng đến sự mềm mại, cảm giác khi sờ vào, các 
giá trị kéo rách, độ đàn hồi, và các tính năng khác của da. Ngành công nghiệp da sử dụng 
rộng rãi thuốc nhuộm anion, được chia thành các nhóm sau đây: thuốc nhuộm axit, thuốc 
nhuộm trực tiếp, thuốc nhuộm cầm màu, thuốc nhuộm chứa kim loại trước và thuốc 
nhuộm lưu huỳnh hòa tan. Các thuốc nhuộm Azo và anthraquinone được áp dụng như là 
chất phân tán hoặc dung dịch. 
 
Nhuộm: Thuốc nhuộm được thêm vào để có được màu sắc mong muốn trên bề mặt da. 
Thuốc nhuộm phải thâm nhập vào da hoàn chỉnh để đảm bảo rằng các gờ cắt cũng có 
màu sắc đúng trong việc xử lý tiếp theo.  
 
Chất tạo ẩm, chất làm đều màu, chất tẩy trắng, chất tăng cường sắc thái màu, các chất 
sau xử lý và các chất cố định có thể được áp dụng trong hoạt động nhuộm. Tất cả những 
sản phẩm này có những hiệu ứng khác nhau trên thuốc nhuộm và trên da. Các chất hoạt 
động bề mặt có thể được thêm vào thuốc nhuộm. Về mặt hóa học, các trợ chất này có thể 
được phân loại như: 
 
• các chất phân tán: ví dụ như các sulfated acid ester và amide, các chất ngưng tụ acid 
béo, 
• alkyl aryl sulfonates hoặc các sản phẩm ethoxy hóa  
• các chất tạo ẩm (trợ chất) có thể được chia thành các loại anion (ví dụ như các alkyl-
sunfat, các alkane sulfonates, sulfonates alkyl aryl, v.v…), các chất không ion (ví dụ: các 
phosphoric acid ester, v.v…), và các chất cation (ví dụ như các alkyl aryl amine polyglycol 
ether, các dẫn xuất amin, betaine, chất ngưng tụ polyamine, v.v…). 
 
• Dung môi có thể được sử dụng để thúc đẩy sự hòa tan của thuốc nhuộm trong nước. 
Dung môi có thể được sử dụng theo cách này là: các rượu, este, polyol, thio-ester và hỗn 
hợp của chúng. 
• Các chất cô lập được thêm vào nước có thể được chia thành các nhóm sau: 
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nitrilotriacetate (NTA), ethylendiamine-tetra-acetate (EDTA), polyphosphate (Calgon), 
carboxylic acid. 
• Các chất điều chỉnh độ pH là: các acid hữu cơ, acid, muối đệm, hoặc hỗn hợp các hóa 
chất này. 
• Chất chống tạo bọt là sự tiêu chuẩn hóa tạo bọt thấp của các chất tạo ẩm, hỗn hợp các 
rượu có hóa trị cao và các phosphoric acid ester trung tính. 
• Các chất xử lý tiếp sau và chất cố định là các chất hoạt động bề mặt, đặc biệt là các hợp 
chất ammonium cation bậc bốn, các chất đa trùng ngưng formaldehyde cation và các dẫn 
xuất nitrogen khác cũng như các chất tạo phức vô cơ, các muối kim loại và các chế phẩm 
của chúng. 
 
Thoa mỡ: Mỡ da đã được loại bỏ trong quá trình ngâm vôi được thay thế bằng một loại 
mỡ khác được người thuộc da lựa chọn. Loại mỡ được chọn xác định tình trạng của  sản 
phẩm cuối cùng về màu sắc, sắc thái, độ bóng, và cảm giác khi tiếp xúc. Chỉ có mỡ kỵ 
nước được sử dụng tại xưởng thuộc da. Các loại mỡ này làm cho da có khả năng chống 
thấm nước và làm giảm khả năng hấp thụ nước của da. Trong quá trình này, các thớ da 
được bao bọc bởi dung dịch mỡ theo một cách mà vẫn giữ được tính thông thoáng tự 
nhiên của da. Kết quả bước kỵ nước này là nước không thể thấm vào bên trong giày qua 
da nhưng hơi ẩm hoặc mồ hôi chân có thể thoát ra bên ngoài. 
 
Ép 
 
Bây giờ, hai bên tấm da được chồng lên nhau trên các tấm ván và được đặt vào máy ép. 
Nước mà da đã hấp thụ được loại bỏ một phần bằng máy. 
 

6.3 Làm khô 
 
6.3.1 Cán 
 
Trên máy cán, các mặt da được làm phẳng và kéo dài ra trên mặt thớ da bằng một xy 
lanh cán có các lưỡi dao cùn. Công đoạn này mà cho bề mặt da mượt mà và thậm chí 
bằng phẳng hơn. 
 
6.3.2 Làm khô chân không 
 
Trong quá trình sấy chân không, các mặt bên của tấm da được đặt với mặt có thớ da trên 
một cái mâm có nhiệt độ 40°C. Da là tiếp tục được khử ẩm trong điều kiện chân không; da 
trở nên khô hơn một chút và các thớ da được cố định trong bước này. 
 
6.3.3 Phơi khô 
 
Bước làm khô cuối cùng được thực hiện bằng cách phơi khô, do đó, bất kỳ hơi ẩm nào 
còn lại trong da sẽ bốc hơi. Các phản ứng hóa học trong da lúc bấy giờ có đủ thời gian để 
diễn ra, và hơi ẩm bên trong da có thời gian lan đều. 
 
Bằng cách loại bỏ độ ẩm, các hóa chất được thêm vào trước đó kết nối tốt hơn với các 
thớ da. Điều này làm tăng độ bền và sau đó tạo cho da có một cảm giác tiếp xúc thoải mái 
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hơn. Cấu trúc tự nhiên từ da cần có thời gian để điều chỉnh theo các quá trình khác nhau 
đã được thực hiện. 
 
6.3.4 Làm ẩm 
 
Sau khi da đã được làm khô, nó được làm ẩm một lần nữa, vì nước là cần thiết để “bôi 
trơn thớ da” cho các công đoạn sản xuất tiếp theo. Bởi vì da đã có đặc tính chống thấm 
nước, việc làm ẩm da là không dễ dàng. Da cần được ủ dưới một tấm phủ bám chặt vào 
nó; điều này cho phép hơi nước khuếch tán vào các khoảng trống trong da. 
 

6.4 Tiền hoàn thiện 
 
6.4.1 Kéo căng 
 
Sau khi sấy, các thớ da đã liên kết với nhau và da cứng hơn một chút. Trong quá trình 
kéo căng, da được làm mềm bằng cách sử dụng các bu lông kim loại dao động rất mạnh. 
Bằng cách này, các thớ da được nới lỏng hướng vào nhau và chúng trở nên linh hoạt hơn. 
Da trở nên mượt mà hơn và có một bề mặt tốt hơn. 
 
Tất cả các bộ phận khác của các da được cho xử lý rất chính xác trong quá trình kéo 
căng. Bởi vì chúng có cấu trúc sợi khác nhau, vùng bụng và vai cần ít kéo căng hơn so 
với đường xương sống. Với sự giúp đỡ của máy móc hiện đại, một nỗ lực được thực hiện 
để làm cho mọi bên đều cứng hoặc mềm đều ở từng nơi. Sự mềm mại của da được xác 
định trong quá trình kéo căng. 
 
6.4.2 Dynasec 
 
Da được xử lý bằng nhiệt và áp suất trên máy Dynasec để có một bề mặt mượt mà hơn. 
Trong bước này, bề mặt da được ủi ở nhiệt độ khoảng 90°C và được kéo dài cẩn thận, để 
làm cho da có mặt ngoài da có một cảm giác mượt mà hơn khi tiếp xúc. Toàn bộ miếng 
da càng mượt mà, thì da càng được xử lý dễ dàng hơn trong bước hoàn thiện. 
 
6.4.3 Máy sấy trục khuỷu (toggle) 
 
Da mềm mại và co giãn được căng và kéo trên  một khung kim loại để làm cho chúng lớn 
hơn và mượt mà hơn, sau đó chúng được sấy khô ở vị trí kéo căng. 
 
6.4.4 Cắt xén 
 
Các rìa và các phần không cần thiết khác của da được loại bỏ trong công đoạn cắt xén. 
Trong giai đoạn này, da được gọi là "lớp da vỏ." Lớp da vỏ là tên cho da được thuộc lại và 
sấy khô. Về mặt kỹ thuật, "da vỏ" là một sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng. Tất cả các 
bước công việc tiếp theo của giai đoạn hoàn thiện chỉ thay đổi bề mặt và đặc điểm nhìn 
thấy được của da. 
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6.5 Hoàn thiện 
 
6.5.1 Những điểm giống nhau giữa hoàn thiện dệt và hoàn thiện da  
 
Nhiều trong số các qui trình và hóa chất được sử dụng trong cả hai ngành công nghiệp 
này ít nhiều là giống nhau trên phương diện hóa học nói chung. Không có nhiều sự khác 
biệt giữa nhựa melamine và fluorochemical được sử dụng trong ngành dệt may so với 
trong ngành da. Không có nhiều sự khác biệt giữa việc sử dụng một polyurethane trong 
DMF để tráng phủ vải polyester cho một chiếc áo khoác thể thao và việc sử dụng nó để 
sản xuất da giày dép nhân tạo. Do đó, sự nhấn mạnh không được đặt vào các dư lượng 
hóa chất có thể có trong các mục về da tự nhiên và nhân tạo;  thay vào đó, người đọc nên 
tìm các thuật ngữ hóa học hoặc quá trình mà họ quan tâm và tham khảo các chương có 
liên quan trong mục dệt. 
 
6.5.2 Hóa chất hoàn thiện  
 
Không có quy trình sản xuất cố định trong hoàn thiện. Bề mặt da được xử lý bằng các sản 
phẩm hoặc các qui trình cơ học khác nhau tùy theo loại da và yêu cầu của khách hàng. 
Các thành phần cơ bản của hoàn thiện da là chất kết dính, các chất màu (bột màu và 
thuốc nhuộm), trợ chất và sơn. 
 
Chất kết dính. Nhũ tương nhựa thông là chất kết dính được sử dụng phổ biến nhất trong 
xưởng thuộc da. Những chất này bao gồm các acrylic, butadiene, polyurethan, và vinyl 
acetate. Nhựa thônglà nhũ tương gốc nước. 
 
Chất tạo màu. Chất tạo màu bao gồm thuốc nhuộm và bột màu. Thuốc nhuộm có thể 
được sử dụng trong các công thức hoàn thiện cho những ứng dụng cụ thể. Thuốc nhuộm 
được sử dụng trong hoàn thiện được cung cấp ở dạng lỏng, và nói chung là thuốc nhuộm 
có chứa sẵn kim loại. Các dung môi hữu cơ khác nhau và/hoặc chất hoạt động bề mặt 
nước có thể được thêm vào để phân tán các bột màu. Các chế phẩm thuốc nhuộm cũng 
có thể chứa các loại sáp, chất nhầy thực vật, các sản phẩm cellulose hoặc các polyme 
như chất keo bảo vệ, các loại dầu tự nhiên hoặc tổng hợp như các chất làm mềm. Để có 
các thuộc tính đặc biệt, các chất khác có thể được thêm vào như: chất sơn lót, chất làm 
se khít và chất thẩm thấu; các chất chống dính; các chất làm đặc và ổn định; các chất tạo 
dẻo (phthalates); và các chất làm mờ và cố định. 
 
Các chất liên kết chéo. Các chất liên kết chéo được sử dụng để liên kết các polyme khác 
nhau trong công thức hoàn thiện, và làm giảm tính hòa tan vào nước của các hợp chất. 
Các chất liên kết chéo sau đây có thể được sử dụng: 
 
• Các poly-isocyanate được áp dụng cho các chất hoàn thiện chứa polyurethane 
• Các carbodiimide cho polyurethane cho các lớp sơn lót và sơn bóng  
• Các aziridine có độc tính cao và vì lý do này chúng đã được thay thế bằng các poly-
aziridine, ít độc hại hơn và có thể được sử dụng cho các lớp sơn lót và sơn bóng 
• Các epoxy chỉ có thể được sử dụng cho các lớp sơn bóng 
• Formaldehyde cho các chất hoàn thiện có casein và protein 
• Các chất liên kết chéo có gốc Ethyleneimine cho các chất hoàn thiện cúi len. 
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Ethyleneimine là độc hại và gây ung thư 
• Các oxide kim loại cho chất hoàn thiện có butadien dùng cho việc chia tách 
 
Sơn mài. Sơn mài và nhũ tương sơn mài tạo thành lớp ngoài hoặc cố định lớp ngoài cùa 
một chất hoàn thiện và tạo ra bằng cách hòa tan nitrocellulose trong các dung môi (ví dụ, 
ethyl acetate, methoxypropanol, methyl isobutylketone). Những dung dịch này có thể 
được nhũ hoá với nước và chất hoạt động bề mặt để tạo ra nhũ tương sơn mài. Sơn mài 
polyurethane cũng được sử dụng. 
 
Chất mang. Chất mang được sử dụng để sản xuất huyền phù/các chất phân tán của chất 
kết dính được sử dụng trong công thức hoàn thiện. Nước và dung môi hữu cơ được xem 
là các chất mang. Các dung môi hữu cơ được sử dụng có thể được chia thành hai loại: 
(1) dung môi thực tế hòa tan các chất kết dính (ví dụ, ethyl acetate) và (2) dung dịch pha 
loãng tạo điều kiện cho dung dịch có sẵn được pha loãng đến độ nhớt phun hoặc nồng độ 
mong muốn (ví dụ: methoxypropanol, isopropyl alcohol, v.v…). 
 
Chất diệt khuẩn. Chất diệt khuẩn có thể được áp dụng trong các qui trình thuộc da khác 
nhau để bảo vệ chất nền chống lại sự tấn công của vi khuẩn hoặc nấm. Nói chung, các 
chất diệt khuẩn được bao gồm trong đa số các công thức hóa học lỏng như thuốc nhuộm, 
dung dịch béo và chất hoàn thiện có casein. Hơn nữa, da thô và da có thể chứa các chất 
diệt diệt khuẩn áp dụng cho động vật để bảo vệ nó khỏi bệnh tật trong cuộc sống. Rõ ràng, 
tất cả các chất diệt khuẩn là độc hại tiềm tàng vì chúng được thiết kế để tiêu diệt một số 
dạng sinh vật nhất định. 
 
Chất diệt khuẩn là một phụ nhóm của thuốc trừ sâu, và được chia thành hai loại chính: 
chất diệt khuẩn và chất diệt nấm. Chất diệt khuẩn được sử dụng chủ yếu là ở giai đoạn 
đầu của qui trình sản xuất da, khi da sống và da dễ bị suy thoái do vi khuẩn - ví dụ như, 
xử lý và ngâm. Chất diệt nấm được sử dụng từ giai đoạn ngâm đến giai đoạn sấy khô bởi 
vì các điều kiện độ pH trong các qui trình này là lý tưởng cho nấm mốc phát triển. 
 
6.5.3 Các công nghệ hoàn thiện  
 
6.5.3.1 Chà bóng 
 
Để người sử dụng về sau dễ dàng xử lý thêm, da được đánh giấy nhám ở mặt sau. 
Những thớ da dài hơn không cần thiết được loại bỏ, mà chúng, khi được dán keo, có thể 
ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng của thành phẩm. Chà bóng trên mặt trước sẽ tạo ra 
"nubuck." Do bề mặt nhám của nó, nubuck đặc biệt chắc và bền. Các vết trầy xước trên 
nubuck thì khó nhận thấy hơn trên da phẳng, đó là lý do tại sao nó rất thích hợp cho sử 
dụng ngoài trời. 
 
6.5.3.2  Tách khô  
 
Để làm đồng đều các khác biệt về độ dày mà chúng đã xảy ra trong qui trình sản xuất, da 
được tách khô trong vỏ da. Công đoạn này tạo ra một độ dày da chính xác là 0,1 mm. 
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6.5.3.3 Phay 
 
Trong trống phay, da được quay khô (nghĩa là không có nước), và do đó được làm mềm. 
Công đoạn phay làm cho da mềm đặc biệt với một cảm giác thoải mái mượt mà như 
nhung khi tiếp xúc, và một cấu trúc bề mặt rất tự nhiên. Có lẽ loại da được phay nổi tiếng 
nhất là "da cừu mềm". 
 
6.5.3.4 Máy phun  
 
Các sản phẩm khác nhau như chất tạo nền, chất liên kết, thuốc nhuộm, sơn mài, hoặc 
chất điều chỉnh độ mượt của da được phun trên bề mặt da. Ở công đoạn này, ví dụ, 
những sửa chữa nhỏ về màu sắc và những điều chỉnh đối với sắc thái cuối cùng của da 
theo mong muốn được thực hiện. 
 
6.5.3.5 Máy tráng cuộn  
 
So với máy phun, máy tráng cuộn có thể áp dụng cho những số lượng sản phẩm hoàn 
thiện lớn hơn trên bề mặt da. Với một xy lanh được nung nóng, máy tráng cuộn có thể áp 
dụng cho các loại sáp, mỡ bôi trơn, và các loại dầu. 
 
6.5.3.6 Dập nổi 
 
Bề mặt da tự nhiên thì mịn màng và có lỗ chân lông nhỏ. Đôi khi một thiết kế đặc biệt 
hoặc một mô hình sớ trên bề mặt của da được mong muốn. Dập nổi chỉ tạo ra một cấu 
trúc bề mặt thị giác khác cho mắt – về mặt kỹ thuật, da vẫn không thay đổi. 
 
6.5.3.7 Ủi 
 
Ủi làm tăng độ mịn và độ bóng của da, nó cũng ảnh hưởng đến cảm giác khi tiếp xúc với 
thớ da. Da thanh lịch thường được ủi, nhưng da đồ dùng thể thao thì thường không được 
ủi. 
 
6.5.3.8 Đo lường 
 
Da được bán theo mét vuông. Mỗi bên da duy nhất được đo bằng điện tử vào cuối của 
quá trình sản xuất. Số đo lường được đóng dấu trên mặt sau của mỗi bên. 
 

7. Da nhân tạo 
 
Quá trình sản xuất da nhân tạo tương tự như da tự nhiên bằng cách xử lý hóa học, vật 
liệu tấm tổng hợp xốp của loại được biết bao gồm một cấu trúc polyurethane xốp có chứa 
các sớ polyester hoặc polyethylene và một lớp phủ nhựa polyurethane được tạo hoa văn 
để mô phỏng da thật. 
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7.1 Nguyên liệu 
 
Các polyme polyurethane được hình thành bởi phản ứng của ít nhất hai nhóm chức 
isocyanate với ít nhất hai nhóm rượu trong sự hiện diện của một chất xúc tác (amin bậc 3, 
như dimethylcyclohexylamine, và các muối hữu cơ, chẳng hạn như dibutyltin dilaurate). 
Các thành phần thiết yếu đầu tiên của một polyme polyurethane là isocyanate. Các phân 
tử có chứa hai nhóm isocyanate được gọi là các diisocyanate. Những phân tử này cũng 
được gọi là các đơn phân hoặc các đơn vị đơn phân, vì chính chúng được sử dụng để 
sản xuất các isocyanate cao phân tử có chứa ba nhóm chức isocyanate hoặc nhiều hơn. 
Các isocyanate có thể được phân loại như là thơm, chẳng hạn như diisocyanate 
diphenylmethane (MDI) hoặc toluene diisocyanate (TDI); hoặc béo, chẳng hạn như 
diisocyanate hexamethylene (HDI) hoặc isophorone diisocyanate (IPDI). 
 
Thành phần thiết yếu thứ hai của một polyme polyurethane là polyol. Các phân tử có chứa 
hai nhóm hydroxyl được gọi là diols, những phân tử có ba nhóm hydroxyl được gọi là 
triols, v.v… Trong thực tế, các polyol được phân biệt từ các chất độn glycol chuỗi ngắn 
hoặc chuỗi glycol có trọng lượng phân tử thấp và các chất liên kết chéo như ethylene 
glycol (EG), 1,4-butanediol (BDO), diethylene glycol (DEG), glycerine, và trimethylol 
propane (TMP). Các polyol là các polyme trong thứ tự riêng của chúng. Chúng được hình 
thành bằng cách thêm các gốc tự do của propylene oxide (PO), ethylene oxide (EO) vào 
một hydroxyl hoặc chất khởi đầu có chứa amine, hoặc bằng cách polyester hóa một di-
acid (như adipic acid) với các glycol như ethylene glycol hoặc dipropylene glycol (DPG). 
Các polyol mở rộng với PO hoặc EO là các polyether polyol. Các polyol được hình thành 
bởi polyester hóa các polyester polyol. 
 

7.2 Sản xuất nhựa polyurethane 
 
Nhựa polyurethane được gia cố có thể được thực hiện bởi một quá trình bơm nhựa thông 
đòi hỏi nhiệt độ cao và áp suất cao. Nhựa polyurethane là các hệ thống hai thành phần 
bao gồm một hỗn hợp polyol và một polyisocyanate, thường có gốc từ một MDI cao phân 
tử được điều chỉnh (diphenylmethane diisocyanate). Do đó, cần có một thiết bị định lượng 
hai thành phần để phân phối nhựa được pha trộn vào một hộp tiêm kín hoặc khuôn tiêm. 
Thiết bị định lượng bao gồm các máy bơm định lượng hoặc xi lanh, bình chứa nhựa, một 
đầu pha trộn và các ống chuyển giao, các yếu tố pha trộn và một hệ thống phun dung môi. 
Một máy bơm xi lanh hai chức năng có động lực là không khí được sử dụng để đo cả hai 
isocyanate và polyol từ các thùng chứa của chúng đến đầu pha trộn, nơi nhựa được kết 
hợp. Việc pha trộn triệt để các thành phần hóa học xảy ra ở phần dưới của các đầu trộn 
trong các ống trộn tĩnh. Nhựa polyurethane không phản ứng sau đó chảy vào một hộp 
tiêm, nơi mà thành phần gia cố composite được làm ẩm và rồi chảy vào trong một khuôn 
đùn cán. Một loạt các phụ gia và /hoặc các chất độn có thể được bao gồm (thường là 
trong các thành phần polyol), miễn là các tỷ lệ pha trộn các thành phần được điều chỉnh 
để duy trì hóa học lượng pháp thích hợp. 
Đầu trộn, ống trộn và hộp tiêm phải được xối rửa vào cuối mẻ đùn cán để ngăn ngừa 
nhựa đóng dính ở đó. Các dung môi rửa thường được đưa vào đầu trộn thông qua một 
van bi ba cửa. Nhựa ban đầu được loại bỏ khỏi đầu trộn và các ống trộn bằng không khí, 
sau đó bằng cách xả kỹ với dung môi. Thông thường, một nồi áp suất hoạt động tốt như 
một thùng chứa dung môi. 
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7.3 Chế biến vật liệu tấm tổng hợp 
 
Da nhân tạo nói chung được sản xuất bằng cách phủ nhựa trên bề mặt của một tấm da 
nhân tạo bao gồm hai thành phần, tức là, vải không dệt làm bằng sợi siêu mịn và nhựa 
polyurethane theo mục đích sử dụng hoặc nhuộm trực tiếp bề mặt đó. PVC được sử dụng 
thay cho PU. 
 
Xơ polyester, polyamide và polyethylene được nhúng vào để làm cho tấm vật liệu có độ 
dày khoảng 0,3 đến 2 mm. Thông thường, các dạng lớp vải không dệt staple hoặc các 
dạng lớp vải dệt thoi hoặc dệt kim được sử dụng trước khi xử lý tẩm ướt polyurethane 
được thực hiện trên tấm composite. 
 
Dung dịch tẩm được thực hiện bằng cách thêm một chất tẩy rửa, bột màu, hạt chức năng 
và các chất tương tự vào một dung dịch DMF, ethyl acetate, hoặc toluene của chất đàn 
hồi polyurethane và pha loãng giải pháp tạo thành. Tấm composite được nhúng trong 
dung dịch tẩm, được đông kết trong một dung dịch nước, được rửa trong nước nóng 50-
80°C để loại bỏ hoàn toàn polymer tan trong nước được lấp đầy tạm thời, và sau đó được 
sấy khô. Hàm lượng của polyurethane các sau khi sấy khô được ưa thích hơn là từ 20 
đến 50% theo trọng lượng của tấm composite. 
 
Tiếp theo đó, xơ được chuyển đổi thành một bó xơ mịn cấu thành lớp vải không dệt và 
lớp vải dệt thoi hoặc dệt kim bằng một dung môi hoặc dung dịch sodium hydroxide ngậm 
nước, mà nó có khả năng hòa tan thành phần "hải đảo" (“sea-island”). Thành phần hải 
đảo tồn tại trong cả xơ của lớp vải không dệt và xơ của lớp vải dệt thoi hoặc dệt kim. Nếu 
các loại thành phần hải đảo là khác nhau, thì việc xử lý làm mịn xơ phải được thực hiện 
trên từng loại của chúng, điều này làm cho việc xử lý trở nên phức tạp. 
 
Nếu thành phần hải đảo là polyester đồng trùng hợp, nó bị phân hủy bởi một phương 
pháp sắp xếp liên tục hoặc không liên tục bằng  một dung dịch sodium hydroxide ngậm 
nước 5 đến 15%. Nếu thành phần hải đảo là polyethylene hoặc polystyrene, nó được loại 
bỏ bằng cách xử lý với toluene, perchloroethylene, hoặc trichloroethylene. Cuối cùng, 
polyester đồng trùng hợp của thành phần hải đảo được phân hủy hoàn toàn và loại bỏ 
bằng cách xử lý với một dung dịch sodium hydroxide ngậm nước 10% ở 100°C trong 5 
đến 10 phút. 
 
Tại thời điểm này, tấm composite cho da nhân tạo được xử lý cuối cùng theo mục đích sử 
dụng của nó. Nói chung, tấm composite được làm thành một tấm da nhân tạo thuộc loại 
da lộn bằng cách xử lý nhuộm, hoặc được làm thành da nhân tạo thuộc loại như gương 
bằng cách tạo nên một lớp phủ polyurethane trên bề mặt. Trường hợp xơ được sử dụng 
bao gồm nylon-6, nó thường được nhuộm bằng thuốc nhuộm phức hợp kim loại hoặc 
thuốc nhuộm acid dạng xay. Polyester được nhuộm bằng thuốc nhuộm phân tán trong 
một máy nhuộm nhanh có áp suất cao. Cuối cùng, việc xử lý bằng chất tạo chức hoặc 
chất làm mềm được thực hiện trên sản phẩm đã nhuộm, dẫn đến sự hình thành một tấm 
da nhân tạo giống như da lộn tổng hợp có hiệu ứng bề mặt tuyệt vời, sự ổn định dạng rất 
tốt và mềm mại. Các bước tiếp theo thì tương tự như thuộc da tự nhiên. 
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7.4 Xử lý trong tang loại nhuộm xoay  
 
Tấm vật liệu được xử lý thêm bằng một dung dịch nước có chứa ít nhất một muối kim loại 
(được lựa chọn từ nhóm bao gồm các sulfate của calcium, chromium, sắt, nhôm, 
magnesium và titanium và các chloride của  chromium, sắt, nhôm, magnesium và 
titanium) cho đến khi nó bão hòa. 
 
Sau đó, tấm vật liệu được xử lý bằng một aldehyde (được lựa chọn từ nhóm bao gồm 
glutaric aldehyde, pyruvic aldehyde, crotonic aldehyde và 2-ethyl butyraldehyde). 
 
Sau đó, độ pH của dung dịch được tăng lên tối đa là 7,5 bằng cách thêm một chất bazơ 
mạnh cho đến khi hydroxide tương ứng kết tủa trực tiếp bên trong các lỗ của tấm vật liệu. 
 
Tấm vật liệu này được bôi mỡ trong một nhũ tương chiếm 20% đến 40% tính theo trọng 
lượng của một vật liệu béo (được lựa chọn từ nhóm bao gồm dầu khoáng, dầu cá nhà 
táng có sulfate và các este axit béo có từ 17 đến 22 nguyên tử carbon). Sau đó, tấm vật 
liệu có thể được nhuộm với một chất màu phức hợp kim loại nhất định cho polyurethane, 
được rửa sạch, và được xử lý trong một dung dịch nước 24% đến 60% tính theo trọng 
lượng của một chất chống cháy (được lựa chọn từ nhóm gồm ammonium phosphate, 
pentaerythritol, guanidine hoặc hỗn hợp của chúng) mà nó sẽ thâm nhập vào toàn bộ tiết 
diện của tấm. 
 
Sau đó, vật liệu được làm mềm bằng cách thêm vào một dung dịch làm mềm chứa nước 
và 8% đến 20% theo trọng lượng của một chất có 1 chuỗi hydrocarbon tuyến tính gồm 
khoảng 12 đến 18 nguyên tử carbon kết hợp với một gốc tự do được lựa chọn từ nhóm 
bao gồm --SO3 X, trong đó X là một kim loại kiềm, và --(OCH2 CH2)y OH, trong đó y là 
một số nguyên từ 1 đến 18. 
 
Tấm vật liệu tổng hợp cuối cùng được phơi khô trong không khí nóng và cuộn lại. 
 

8 Chất kết dính 

 
Chất kết dính là một chất mà nó dính vào bề mặt của một vật để hai bề mặt được liên kết, 
như trong sự liên kết của đế giày và thân giày (chủ yếu có gốc  polyurethane). Chất kết 
dính liên kết tất cả các loại thành phần trung gian và các bộ phận từ các ngành công 
nghiệp dệt và da để xây dựng các sản phẩm phức tạp hơn cho thị trường. Chất kết dính 
không góp phần đáng kể vào trọng lượng tổng thể của một sản phẩm phức tạp, nhưng nó 
góp phần vào việc phát thải khí và các vấn đề tại nơi làm việc trong một nhà máy và vào 
dư lượng các chất hóa học tăng thêm trên những sản phẩm này. 
 
Chất kết dính có tác dụng  khi các phân tử nhựa nhỏ (các bộ phận = khối cấu trúc cơ bản 
của polymer) kết lại với nhau để tạo thành các phân tử cực lớn được gọi là polyme. Chất 
kết dính có thể được phân loại thành chất kết dính tự nhiên hoặc tổng hợp và theo chức 
năng của chúng, chẳng hạn như: 
 
• Chất kết dính khô  
• Chất kết dính tiếp xúc  
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• Chất kết dính nóng (chất kết dính nhiệt dẻo) 
• Chất kết dính hoạt tính  
• Chất kết dính UV và chất kết dính xử lý bằng ánh sáng  
• Chất kết dính nhạy áp suất 
 
Ngoài ra, chúng  có thể được phân loại theo hóa tính của chúng, chẳng hạn như: 
 

Chất kết dính có gốc cao su Styrene 
Butadiene  

 

Chất kết dính phenolic  
 

 
Chất kết dính polyolefin  

 

 
Chất kết dính epoxy  

 

 
Chất kết dính có gốc tinh bột & 
dextrine 

 

 
Chất kết dính acrylic  

 

 
Chất kết dính cyanoacrylic  

 

 
Chất kết dính acrylic PSA  

 

 
Chất kết dính nhũ tương acrylic  

 

 
Chất kết dính urea formaldehyde  

 

 
Chất kết dính polyvinyl acetal  

 

 
Chất kết dính polyvinyl acetate  

 

 
Chất kết dính neoprene  

 

 
Chất kết dính có gốc cao su dẻo 
nhiệt  

 

 
Chất kết dính polyurethane  

 

 
Chất kết dính có gốc cao su tự 
nhiên  

 

 
Chất kết dính gốc protein  

 

 
Chất kết dính furan  

 

 
Chất kết dính gốc polyvinyl chloride  

 

 
Chất kết dính có gốc cao su tái 
chế  

 

 
Chất kết dính silicate  

 

 
Chất kết dính cao su silicone  

 

 
Chất kết dính polyamide  

 

 
Chất kết dính polyvinyl alcohol  

 

 
Chất kết dính nitrile  

 

 
Chất kết dính cao su Butyl & PIB  

 

 
Chất kết dính polyester  

 

 
Chất kết dính ethylene acrylic acid 
(EAA)  

 

 
Chất kết dính gốc bitumen  

 

 
Chất kết dính hỗn tạp  

 

 
Chất kết dính đàn hồi khác  

 

 
Chất kết dính nhựa tổng hợp và 
chất hàn khác 

 

 
Các sản phẩm tự nhiên và vô cơ khác  

 

 



AFIRM  Tài liệu hướng dẫn sử dụng hóa chất 

 

Trang 154/158 

 

Nhiều trong số các chất hóa học được sử dụng để làm chất kết dính có thể là một mối 
quan tâm do những ảnh hưởng tiềm tàng của chúng đối với môi trường, sự an toàn nơi 
làm việc và người tiêu dùng. Những chất quan trọng nhất trong số này là các đơn phân và 
các dung môi. So với sản phẩm lớn hơn trên đó chất kết dính được sử dụng, các đơn 
phân liên quan đến chất kết dính có tác động không đáng kể. Tuy nhiên, các dung môi có 
thể đóng một vai trò quan trọng như các dư lượng. Nhiều hệ thống chất kết dính sử dụng 
dung môi để giữ cho các thành phần chất kết dính trong một trạng thái lỏng và sử dụng 
tính dễ bay hơi của dung môi để tăng cường quá trình xử lý. Các dung môi sau đây được 
liệt kê theo tần số sử dụng của chúng trong các các hệ thống chất kết dính: 
 
• Toluene (bao gồm benzene như tạp chất) 
• Acetone 
• Ethyl acetate 
• Benzene 
• Butanone 
• Methyl acetate 
• Dichloromethane 
• Cyclohexane 
• Ethanol 
• Methanol 
• 4-Methylpentan-2-on 
• 1,1,1-Trichlorethane 
• Tetrahydrofuran 
• Xylene 
• N,N-dimethylformamide (DMF) 
• Heptane 
• Butyl acetate 
• Isopropanol 
 
Đối với sản xuất giày, loại chất kết dính chủ yếu là polyurethane, do đó, sự phát thải 
methylene diphenyl diisocyanate (MDI), toluene diisocyanate (TDI), hexamethylene 
diisocyanate (HDI) và isophorone diisocyanate (IPDI) phải được xem xét. Từ những chất 
này, các thành phần khác như các amine béo, chất ổn định, chất xúc tác, v.v… có thể 
được phát thải hoặc chuyển giao vào sản phẩm cuối cùng. 
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9 Mục lục 
 
A 
 
các acaricide, 16  
acetate, 17, 22, 38, 40, 54, 65  
acetic acid, 11, 13, 22, 31, 32, 34, 40, 41, 55, 58, 82, 88, 90, 91, 92, 95, 105, 106, 108, 
113  
acetic acid-(2-ethoxyethyl)-ester, 113  
acetone, 22, 139  
acrolein (2-propenoic aldehyde), 113  
acrylamide, 13, 43, 45, 48, 115  
acrylate, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 54, 113  
acrylic acid, 17, 18, 47, 48, 113, 116  
acrylonitrile, 20, 43, 45, 48, 88, 90, 115  
các chất phụ trợ, 23, 27  
các chất kết dính, 6, 119, 138  
adipic acid, 19, 21, 136  
Halide hữu cơ dễ hút bám (AOX), 32, 39, 45, 52, 53, 80, 87, 90, 105, 106, 107, 108  
các chất xử lý tiếp sau  
aldicarb, 120  
các amin béo, 113, 139  
alkyl aryl sulfonates, 131  
n-alkylmorpholine, 114  
các alkylphenol ethoxylates (APEOs), 29, 30, 40, 41, 42, 47, 54, 55, 77  
Alkylphosphonic acid ester, 13  
các alkylphthalimide, 41  
nhôm, 56, 110, 129, 137  
o-aminoazotoluene, 37  
aminobenzene sulfonate, 45  
4-aminodiphenyl, 37  
2-amino-4-nitrotoluene, 37  
2-aminoethanol, 113  
Amitraz, 121  
Ammonia, 16, 21, 43, 45, 47, 53, 58, 76, 78, 80, 92, 104, 119, 129  
các chất hoạt động bề mặt lưỡng tính, 29  
các men phân giải tinh bột, 28, 73, 74  
anthraquinone, 33, 38, 131 
các chất chống tạo bọt, 28, 131  
antimony trioxide, 19, 52, 53, 115, 130  
các chất chống bắn tóe, 27  
các chất chống tĩnh điện, 24, 26, 51, 52, 119  
các chất chống dính, 18, 134  
arsenic, 122 - 124  
arsenic acid, 122  
arsenic trioxide, 115  
da nhân tạo, 6, 133, 135 - 137  
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các aziridine, 134  
B 
bacillus thuringiensis, 120  
dầu trộn, 16, 23, 27, 69  
ngâm mềm da, 128  
benzene, 41, 43, 45, 47, 117, 139  
benzidine, 37  
benzimidazole (các dẫn xuất), 50  
benzyl alcohol, 113  
benzyl butyl phthalate (BPP), 47  
benzyl chloride, 41  
các dẫn xuất betaine, 58, 131  
các chất diệt khuẩn, 18, 50, 51, 111, 112, 115, 134  
các chất diệt khuẩn trong các chất hồ, 126, 127  
khả năng phân hủy sinh học của các chất trợ nhuộm, 42  
nhu cầu oxy sinh học, 17  
biphenyl, 113  
bis-alkyltin, 55  
n,n’-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 113  
bischloromethyl ether (BCME), 49  
các chất kết dính gốc bitumen, 138  
sự tẩy trắng, 27, 67, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 107, 114, 126, 131  
các chất tẩy trắng, 31 - 33  
BOD, 17  
Borate, 40, 80  
Chà bóng, 134  
1,3-butadiene, 43, 45, 48, 115 
butanediol (BDO), 21, 136  
butanol, 13, 25, 52, 119  
2-butanone oxime, 115  
butyl acetate, 139  
butyl acrylate, 48, 116  
butyne-1,4-diol-2, 113  
C 
cacodylic acid ,122  
cadmium, các tạp chất, 20, 50  
caprolactam, 20, 46, 67, 113, 115, 117, 118  
các carbamate, 120, 121, 126  
carbendazim, 122  
các carbodiimide, 134  
carbon dioxide, 128  
carbon disulfide, 21  
carbon tetrachloride, 31  
carbonic acid, 11, 20, 31, 32, 33, 42, 51, 59, 113  
carbonizing (wool), 16, 71  
carboxin, 122  
carboxymethyl cellulose, 18  
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các amine gây ung thư, 36, 37  
các chất hoạt động bề mặt cation, 26  
cellulase, 73,74  
cellulose, 16, 17, 21, 22, 34, 35 - 37, 73 – 75, 80 – 82, 99, 100, 109, 110, 133, 134  
cellulose acetate (CA), 34  
cellulose xanthogenate, 21  
nhu cầu oxy hóa học (COD), 16, 17  
các phenol chứa clo, 18, 123  
các hydrocarbon thơm chứa clo, 113  
chlorine dioxide, 82  
khí Clo, 111  
p-chloroaniline, 37  
chlorocresol, 51  
chloroethanol, 113  
2-chloroethyl-phosphonic acid, 123  
4-chloro-o-toluidine, 37 
chlorofluoropyrimidine, 37  
chloromethane (methyl chloride), 52, 113, 143  
chloroparaffins, 52, 53, 113  
chloropyrimidine, 37  
chloropyriphis, 121  
chlorotriazine, 37, 89  
chromium III, 35, 124, 128  
chromium VI, 35, 124, 128  
chromophore, 367, 37  
tráng phủ, 45, 47, 118, 119  
các chất tráng phủ, 45  
các bột nhão tráng phủ  
các loại bột tráng phủ, 46, 47  
tráng phủ, gốc nước, 47, 49  
tráng phủ, gốc dung môi, 50  
COD (xem nhu cầu oxy hóa học)  
dầu chải kỹ, 16  
các chất tạo phức, 11, 29, 77, 131  
các đồng đơn phân, 20, 90  
dầu quấn búp sợi, 23, 27  
các chất đồng trùng hợp, 20, 48, 90  
đồng, 21, 37, 39, 77, 90, 101, 123, 124  
sulphate đồng, 21  
các chất ức chế ăn mòn, 25, 27  
bông (CO), hỗn hợp của bông, 61, 62  
     chải, 62  
     làm sạch, 61  
     kéo dài, 22, 23  
     làm tơi, 61, 62  
     sợi thô, 62  
     kéo sợi, 61  
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          tổn thất vật liệu trong, 62  
     bện, 62, 63  
     quấn, 62  
các chất liên kết chéo, 42, 54-55, 114, 115  
crotonic aldehyde, 137  
cupro, 21  
curacron, 121  
cyanazine, 122  
2-cyanocyclohexene, 43, 45 
cyclic dimers, 19  
cyclohexane, 139, 144  
cypermethrin, 120  
cysteine, 19  
D 
D4-siloxane, 56, 58  
DDT, 120, 121, 123, 125  
Các chất khử bọt, 18, 44  
Các chất làm rụng lá, 120, 122, 123, 126  
khử keo, bằng xà phòng, 78  
     bằng chất tẩy rửa tổng hợp, 79  
     dưới áp suất ở nhiệt độ cao, 79  
khử vôi, 128  
các chất chảy rửa, 18  
deltamethrin, 120  
rũ hồ, rũ hồ bằng acid, 74  
     rũ hồ bằng enzym, 28, 73, 126  
     rũ hồ oxy hóa, 28, 74  
diacetate, 22  
2,4-diaminoanisol, 37  
4,4’-diaminodiphenylmethane, 37, 144  
Dibromoethane, 121  
dibutylphthalate (DBP), 47  
dibutyltin, 21, 136  
dibutyltin dilaurate, 21, 136  
3,3’-dichlorobenzidine, 37  
Dichloroethene, 113  
dichloroisocyanuric acid, 111  
dichloromethane, 31, 113, 139  
2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 122  
Dichloropropane, 121  
Dichromate, 32, 35, 40, 103  
Didecylphthalate, 46  
diethylene glycol (DEG), 21, 136  
diethylenetriamine, 113  
diethylhexyl phthalate (DEHP), 47  
diflubenzuron, 120 
diglycidyl ether, 114  
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2,3-dihydro-5,6-dimethyl-1,4-dithiin-1,1,4,4-tetraoxide, 123  
2,4-diisocyanatetoluene, 114  
2,6-diisocyanatetoluene, 114  
diisononyl phthalate (DINP), 47  
d-limonene, 31, 115  
dimethipin, 122, 123  
dimethoate, 121  
3,3’-dimethoxybenzidine, 37  
n,n-dimethylacetamide (DMAc), 20, 45, 50  
3,3’-dimethylbenzidine, 37  
3,3’-dimethyl-4,4´-diaminodiphenylmethane, 37  
1,1-dimethylethylamine, 114  
n,n-dimethylformamide (DMF), 20, 45, 50, 67, 133, 139  
dimethylol dihydroxy ethylene urea resin, 13  
1,1-dimethyl piperidinium chloride, 123  
Dimethylpolysiloxane, 56  
dimethyl sulfate, 115  
dinonylphthalate (DNP), 47  
1,4-dioxane, 114, 116  
dioxins (Br, Cl, F), 46, 53, 115  
diphenylmethane diisocyanate (MDI), 21, 44, 136, 139  
diphenylmethane-2,4 diisocyanate, 114  
diphenylmethane-4,4’diisocyanate, 114  
dipropylene glycol (DPG), 21, 54, 136  
dipropylenetriamine, 114  
in trực tiếp, 101, 103  
in bóc màu, 101, 103, 105, 106  
các chất làm tăng khả năng phân tán, 33, 47, 48  
các chất phân tán, 11, 39 40, 47, 73, 80, 92, 129 131  
diuron, 122  
dodecylphthalates, 146  
dorlastan®, 44  
giặt khô, các hóa chất, 84  
     các máy mạch hở, 84  
     các máy mạch kín, 85, 86  
các chất mang thuốc nhuộm, 40, 42, 89, 97, 113, 40, 42, 89, 97, 113 
nhuộm,  
     nhuộm con sợi, 87, 97  
     máy móc  
          dệt thổi khí, 98  
          nhuộm cả trục, 98  
          vòi phun, 97  
          nhuộm cuốn, 98  
          chảy tràn, 97  
     nhuộm mảnh, 87, 97  
     hỗn hợp len và polyamide, 95  
     nhuộm tời, 97  
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     sợi PAN, 95  
     bông và vải lanh, 96  
chất thúc đẩy nhuộm, 42  
các chất trợ nhuộm, 40, 42, 93, 113, 141  
thuốc nhuộm,  
     acid (anion), 34  
     anthraquinone, 33, 38, 131  
     azo, 34 ,36, 38, 131  
     bazơ (cation), 34, 39, 88, 90, 93  
     hiện hình, 36  
     diazo, 36  
     phân tán, 38, 39, 89 – 93, 100  
     phức hợp kim loại 1:1, 35, 88  
     phức hợp kim loại 1:2, 35, 88, 91  
     chất cầm màu 33 – 36, 88, 101, 131  
     naphthol, 36, 90  
     nitro, 38  
     quinoline, 38  
     hoạt tính, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 103  
     lưu huỳnh, 36, 90, 91, 96, 100, 119, 131  
     triphenylmethane, 33  
     chân không, 36, 37, 39, 88, 89, 90, 92, 100  
máy Dynasec, 133  
E 
các chất giúp dễ bảo quản, 57, 58  
elastane, 21  
elasthane™, 44  
dập nổi, 135  
các chất nhũ hóa, 11, 18, 24, 26, 41, 42, 44, 47, 53, 55, 56, 59  
chất gây rối loạn nội tiết, 30, 41, 55  
endosulfan,120, 121, 125  
endothall, 122  
endrin, 121, 125 
các enzym, 28, 73, 74, 111, 128  
rũ hồ bằng enzym, 28, 73, 126  
các sản phẩm EO/PO, 25, 26  
Epichlorohydrin, 52, 115  
các nhựa epoxy, 114  
các eposy, 134  
1,2-epoxypropane (propylene oxide), 115  
2,3-epoxy-1-propanol, 114  
Esfenvalerate, 120  
dầu ester, 11, 25, 118  
ethanedialdehyde (glyoxal), 114  
ethanediol, 13  
ethoxyethanol, 114  
ethyl acrylate, 48, 116  
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2-ethyl-butyraldehyde, 137  
ethylhexyl acrylate, 48  
ethylenediamine, 114, 147  
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), 32, 33, 131  
ethylene glycol (EG), 21, 136  
ethylene oxide (EO), 21, 25, 136  
ethyleneimine, 115 ,134  
ethyl parathion, 120  
Xả thải 
      qui trình (nhuộm, hoàn thiện), 28, 29, 35, 40, 52, 59, 76, 79, 86 – 89,   91, 92, 109  
      thông gió  
Sự tận trích, mức độ tận trích, 27  
F 
các ester acid béo, 22, 58, 68, 137  
các alcohol ethoxylate béo, 29, 42  
các amino ethoxylate béo, 42  
các sulfonate béo, 58, 59  
fenpropathrin, 120  
fenvalerate, 120  
sự cố định (thuốc nhuộm), 37 – 39, 86, 87, 89, 97, 99 – 101, 103  
các chất chống cháy, 52, 53, 113 – 115, 130  
lanh (LI), 19, 34, 67, 72, 73, 75, 77, 80, 82  
fluazifob-butyl, 122 
fluometuron, 122  
chất độn nhựa fluorocarbon, 114  
nhựa fluorocarbon, 53, 113 - 115  
các chất chống hóa chất chứa flo, 53  
các chất hữu cơ chứa flo, phân tử thấp, 114  
fluoropyrimidine, 37, 89  
fluoropolymer fever, 46  
dung môi xơ (polyamide 6.6, metaramide), 114  
các chất cố định, 104, 131, 134  
in lụa phẳng, 102  
các chất tạo bọt, 28, 47  
formaldehyde, 13, 43 – 45, 49, 51 – 53, 57, 58, 82, 91, 104, 109, 111, 114, 115, 117 – 119, 
123, 124, 129 – 131, 134, 138  
formic acid, 32, 40, 41, 91, 114, 116  
xử lý diệt nấm, 111, 122  
các chất kết dính furan, 138  
G 
Galaktomannan, 18  
GHS (Hệ thống hài hòa toàn cầu Globally Harmonized System), 6  
Glutardialdehyde, 129 - 130  
glutaric aldehyde, 137  
glycerine, 21, 136  
hàng mộc, 82  
vải mộc, 68, 69, 77  
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vải dệt mộc, 17  
guanidine, 137  
H 
chất xây dựng thớ, 111  
chất điều chính sớ vải, 111  
cài đặt nhiệt, 22, 23, 52, 67, 68, 101  
heptane, 139  
nhựa hercosett, 112  
hexabromocyclododecane, 53  
hexachlorcyclohexane (HCH), 125  
hexahydropyrimidine, 112  
hexamethylenediamine, 114 
hexamethylene diisocyanate (HDI), 21, 136, 139  
2-hexanone, 114  
hydrochloric acid (HCl), 111  
hydrogen peroxide, 31, 32, 74, 77, 80, 82, 128  
hydrogen sulphide, 16, 90, 128  
các chất kỵ nước, 53  
các chất hướng nước, 47, 51, 56  
hypochlorite, 31, 32, 74, 80 – 82, 111  
I 
Imidazoles, 27  
kiểm soát côn trùng, 120  
các chất điều hòa sinh trưởng côn trùng, 16  
các chất diệt côn trùng, 16,120, 121  
ủi, 109, 135  
các isocyanate, 21, 54, 55, 136  
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, 114  
isophorone diisocyanate (IPD)I, 21, 136, 139  
isothiazolinones, 18, 50, 51  
K 
Tẩy trắng bằng thùng chuội vải, 74  
L 
Lanolin, 15  
lauryl acid, 25  
lauryl lactame, 46  
da  
     da nhân tạo, 133, 135  
     da lớp vỏ, 133  
     tự nhiên, 6, 127, 133, 137  
lindane, 125, 126  
lipase, 74  
nhuộm xơ mềm, 92, 93 
M 
nhựa melamin, 12, 13, 47, 49, 52, 54, 57, 58, 104, 119, 133  
      nhựa melamin được điều chỉnh béo, 57 
kiềm hóa, 75  
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     kiềm hóa bằng amoniac, 76  
     kiềm hóa bằng xút ăn da, 75, 76  
     các chất kiềm hóa, 28, 29  
các oxide kim loại, 134  
methacrylamide (MAA), 80  
methanol, 13, 49, 52, 58, 104, 139  
metholachlor, 122  
methomyl, 120  
2-methoxy-5-methylaniline, 37  
1-methoxy 2-propyl acetate, 114  
methyl acrylate, 48, 116  
methyl arsonates, 122  
methyl bromide, 121  
methylene chloride, 22, 71  
4,4´-methylene dianiline (MDA), 43  
methylene diisocyanate (MDI), 21, 44, 136, 139, 145  
4,4´-methylene-bis-(2-chloraniline), 37  
methyl ethyl ketone (MEK), 54  
methyl isobutyl ketone (MIBK), 54, 134  
methyl isothiocyanate, 121  
methyl parathion, 120  
n-methylpyrrolidone (NMP), 45, 47, 50  
dầu khoáng, 11, 25, 27, 47, 65, 68 – 70, 83, 103, 104, 118, 137  
monochloroacetic acid, ethylester, 114  
monochloroacetic acid, methylester, 114  
monochloroacetic acid, 1-methylethylester, 114  
monochloroacetic acid, muối Na, 114  
monocrotophos, 120  
các đơn phân, 19 – 21, 30, 42, 43, 48, 49, 79, 80, 90, 117, 119, 136, 139  
chống nhậy, 112  
N 
naphthalene sulfonic acid, 39 
các sản phẩm ngưng tụ, 42  
2-naphthylamine, 37  
kiểm soát giun tròn, 41, 121  
nickel, 37, 39, 124  
nitrilotriacetate (NTA), 131  
nitrobenzene sulfonic acid, 45, 105  
các chất hoạt động bề mặt không chứa ion, 26, 76, 77, 79, 83  
các chất chống trượt, 58  
vải không dệt, 65  
nylon-6, 137  
O 
khí thải nặng mùi, 41, 118  
Ökotex 100, 126  
các chất oleophobic, 53  
các oligome, 19, 20 44  
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chất làm sáng quang học, 33  
chất tẩy trắng quang học, 82  
các hợp chất hữu cơ có clo, 120, 121, 125  
các phosphate hữu cơ, 120, 121, 126  
ortho-phenylpheno, 18  
oxalic acid, 114  
4,4’-oxydianiline, 37  
P 
Panogen, 122  
Các công thức paraffin-kim loại-muối, 155  
paraquat, 122  
pectin, 16, 19, 77  
pendimethalin, 122  
pentabromodiphenyl ether, 53  
pentachlorophenol (PCP), 16, 115, 123, 124, 126  
pentaerythrit stearate (hoặc -dioleate), 17, 151  
pentaerythritol, 151  
perchloroethylene, 31, 71, 84, 86, 137  
các hợp chất hữu cơ perfluorinated, 130  
perfluoroisobutylene, 46 
permethrin, 112  
peroxyacetic acid, 32  
các persulfate, 28, 74  
PES (xem polyethylene)  
quản lý côn trùng gây hại, 120  
     trong sản xuất bông, 120  
thuốc trừ sâu, 6, 16, 17, 77, 119, 120, 123, 125 – 127, 134  
các chất điều hòa độ pH, 131  
2-phenylcyclohexene, 43, 45  
phosphate esters, 42  
phosphinic acid, 19  
phosphonate, 12, 19, 29, 32, 33, 52, 80, 81  
phosphoric acid ester, 13, 17, 28, 43, 52, 123, 126, 131  
phosphorus, 40, 130  
phthalic acid ester, 41  
các phthalocyanine, 34, 37  
ngâm da, 128, 134  
in bằng bột màu, 42 – 45, 101, 103 – 105, 108, 109  
các chất điều hòa tăng trưởng thực vật, 122  
in bằng sol dẻo, 43  
polyacrylate, 11, 17, 18, 27, 43, 47, 111, 126, 129  
polyacrylonitrile (PAN), 12, 20, 26, 27, 90, 93, 95  
polyamide 6 (PA 6), 19, 20, 47, 67, 68, 91  
polyamide 6.6 (PA 6.6), 19, 91  
bột polyamide 6, 113  
các hợp chất polyamine, 42, 131  
poly 1,3-butadiene, 58  
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polycarbonic acid, 32, 33  
các sản phẩm đa trùng ngưng, 114, 115  
các hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs), 25, 115  
polyester, 17 – 19, 21, 34, 36, 38, 41, 46, 65, 72, 89, 92, 93, 97, 98, 100, 102, 109. 126. 
133. 136. 137  
các polyethoxylate, 27, 70  
polyethylene terephthalate (PET), 19  
polyglycol ether, 26, 131  
các chất phân tán polyme, 42, 47, 48, 115  
poly(meth) acrylate, 48  
poly(methyl) acrylate, 48 
polypropylene (PP), 20, 65  
các polysaccharides(các chất làm đặc), 44  
polysilicic acid, 58  
polysiloxane, 13, 56  
polystyrene, 48, 137  
polytetrafluoroethene (PTFE), 46  
polyurethane (PU)  
     nhựa thông, 136  
polyvinyl acetate, 17, 48, 113, 115, 138  
polyvinyl alcohol (PVA), 17, 18, 44, 138  
polyvinyl chloride (PVC), 46, 48, 138  
polyvinylidene chloride, 113  
potassium chromate, 35  
potassium dichromate, 35, 103  
các loại dầu xử lý, 11  
các hệ thống xử lý, 19 – 27, 68  
các chất bảo quản  
tiền xử lý, 66  
     len, 70  
     bông và lanh, 72  
     tơ tằm, 78  
     chất tổng hợp, 67  
in  
     in trực tiếp, 101, 103  
     in bóc màu, 101, 103, 105, 106  
     in lụa phẳng, 102  
     in bằng bột màu, 42 – 45, 101, 103 – 105, 108, 109  
     in cản màu, 101, 103  
     in trục lăn, 101, 102  
     in lụa xoay, 102  
     in chuyển nhiệt, 101, 102, 104  
     in chân không hai giai đoạn, 105 - 107  
propyleneimine, 115  
propylene oxide (PO), 21, 25, 136  
các pyrethroid, 120, 123, 126  
pyruvic aldehyde, 137  
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Q 
Qinalphos, 121  
các hợp chất ammonium bậc bốn, 51, 52, 113, 115, 131 
R 
REACH, 6  
Ô xy hóa-khử, 20  
in cản màu, 101, 103  
tiêu thụ tài nguyên  
     trong nồi hấp cho nhuộm sợi, 95  
     trong giặt khô theo đợt, 86  
     trong giặt khô liên tục, 85  
     trong in vải bông, 62  
     trong rũ hồ, 73  
     trong dêt kim, 65  
     trong nhuộm xơ mềm, 93  
     trong các bon hóa lên mềm, 72  
     trong kiềm hóa, 76  
     trong tẩy trắng bằng peroxide, 81  
     trong in, 104  
     trong đốt đầu sợi, 72  
     trong hồ sợi, 64  
     trong tạo dún (cho sợi tổng hợp), 63  
     trong giặt bằng nước (cho vải), 83  
     trong mắc sợi dọc, 64  
     trong dệt, 65  
     trong kéo sợi len, 61  
     trong kéo sợi len chải kỹ, 61  
thuộc da lại, 130, 131  
giầm, 19  
kéo sợi kiểu nồi khuyên, 60 - 62  
máy tráng phủ trục, 135  
kéo sợi trục lăn, 101, 102  
kéo sợi rôto, 60 - 62  
sợi thô, 19  
RSL (Danh mục các chất bị hạn chế), 44  
cao su, trong chất kết dính, 138  
S 
Phiếu dữ liệu an toàn, 6, 14, 51  
Ép, 130, 132  
Xà phòng hóa, 22  
Các sarcoside, 27  
Cọ rửa, 16, 17, 29, 30, 41, 67, 73, 76, 77, 80, 83, 84, 126  
     cọ rửa len thô, 70  
     các chất cọ rửa, 29, 30  
thành phần hải đảo, 137 
sự tạo nhạy (gây mẫn cảm), 28, 38, 57  
chất cô lập, 131  
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sericine, 19, 78, 79  
sự co rút, 23, 57, 111  
xử lý chống co rút, 111  
các silicate, 40  
silicic acid, 40  
silicon, 27, 58, 59, 110  
các nhũ tương silicon, 58  
dầu silicon, 21  
chất chống thấm bằng silicone, 56  
tơ tằm, 19, 67, 78, 101  
làm nặng tơ tằm, 79, 80  
đốt đầu sợi, 72, 75  
sợi xidan (SI), 34  
chất hồ, 11, 64, 73 – 75, 112  
     chất hồ tổng hợp, 75  
     chất hồ tan trong nước, 75  
hồ, 64  
     các tác nhân, 17 - 18  
sodium bisulfite, 111  
sodium chlorate, 122  
sodium chloride, 40  
sodium chlorite, 80, 82, 103  
sodium dichromate, 35  
sodium dithionite, 89, 103  
sodium hypochlorite, 80, 81, 111  
sodium persulfate, 74  
sodium sulphate, 21, 89, 90  
chất làm mềm, 18, 46, 47, 51, 58, 59, 113, 114, 119  
xử lý chống bẩn, 111  
giặt bằng dung môi, 113  
     len thô, 70  
các chất hoàn thiện kéo sợi, 22, 63  
dầu kéo sợi, 16, 17, 23, 27, 60  
các chất ổn định, 19, 32, 139  
căng da, 132 
xơ staple, 23, 27, 59  
tinh bột, 11, 17, 18, 73, 74, 82, 111, 138  
stearyl acid, 25  
stearyl alcohol, 25  
stilbene, 33, 82  
styrene, 42, 43, 138  
mồ hôi dầu, 15, 16, 70  
sulcofuron, 112  
sulfur dioxide, 43, 45, 80, 90  
sulfuric acid, 16, 21, 22, 71, 72, 91  
xử lý giặt siêu sạch, 111  
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các chất hoạt động bề mặt, 17, 21, 26, 28 – 31, 47, 51, 58, 70, 76 – 79, 83, 84, 89, 95, 96, 
105, 129 - 131  
các chất rắn lơ lửng, 73, 76, 78, 81, 83, 84  
các syntan, 129  
các loại sợi tổng hợp, 63  
T 
thuộc da, 128 – 131, 137  
các tenside, 11, 26, 28, 29, 114, 115  
teratogen, 45  
tetrachloroethene, 114  
Tetrahydrofuran, 139  
Tạo dún, 23, 25 – 27, 63  
cracking nhiệt, 25  
qui trình gia nhiệt gắn màu, 38, 92, 100  
chất làm đặc, 11, 42, 45, 47, 50, 104, 113, 126  
thidiazuron, 122  
4,4’-thiodianiline, 37  
Thiodicarb, 121  
Thiourea, 114, 116  
tetrachloride thiếc, 79  
toluene, 41, 50, 137, 139  
2,4-toluene diamine (TDA), 37, 43  
toluene diisocyanate (TDI), 21, 44, 136, 139  
o-toluidine, 37, 122  
in chuyển nhiệt, 101, 102, 104  
chất bảo quản trong vận chuyển, 123 
triacetate, 22, 131  
các tribufos, 122  
các tributylphosphate, 28, 51  
tributyltin, 21, 55  
trichloroacetic acid, 114  
trichloroethylene, 31, 137  
trichloronitromethane, 121  
triclosane, 50  
tricresyl phosphate (ooo, oom, oop, omm, omp, opp), 114  
triethylamine, 115, 116  
trifluralin, 122, 125  
2,4,5-trimethylaniline, 37  
Trimethylbenzene, 119  
trimethylol propane (TMP), 21, 136  
trimethylphosphate, 115  
dầu bện sợi, 23, 27, 63  
U 
U rê, 11, 43, 44, 103, 104, 111, 122, 138  
V 
vinyl acetate, 17, 42, 43, 45, 48, 49, 115, 116, 133  
vinyl chloride, 43, 46, 48, 115  
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2-vinyl cyclohexene, 43, 45, 48, 115  
các đơn phân vinyl, 79  
n-vinylpyrrolidone, 115, 116  
vinylsulfone, 37  
nhựa vitcô (CV), 21, 34, 65  
các VOC, 108, 119  
W 
Mắc sợi dọc, 63, 64  
Nước thải  
     từ tẩy trắng len bằng hóa chất, 81  
     từ tẩy trắng len bằng hóa chất và xơ nhân tạo được xử lý trước, 81  
     từ rũ hồ, 73  
     từ kiềm hóa, 76  
     từ cọ rửa, 78  
     từ giặt vải tổng hợp, 84  
     từ giặt len, 83 
sáp, 16, 65, 73, 77, 133, 135  
chuốt sáp, 65  
dệt thoi, 16 – 18, 27, 60 – 66, 73, 77, 78, 111, 126  
da xanh ướt, 130  
chất tạo ẩm, 25 – 27, 29, 74, 76, 113, 129, 131  
“dầu trắng”, 25  
In “dung môi trắng”, 42, 45, 104  
len (WO)  
     pha trộn, 60 - 62  
     các bon hóa, 16, 71  
     chải, 16, 27, 60 - 62  
     chải kỹ, 16, 60  
     kéo dài, 60  
     bôi dầu, 60  
     cọ rửa, 70  
     kéo sợi, 60  
     hoàn thiện top, 60  
     bện, 60  
     cuốn, 60  
mỡ bôi trơn len, 15, 16  
Z 
Kẽm, 20, 123, 139  
chloride kẽm, 22  
sulphate kẽm, 21  
stearate kẽm, 20  
zirconium, 55, 56  
zirconium acetate, 56 
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